
Tự luận % Trắc nghiệm %

1 Toán

Từ tuần 1 đến tuần 8 của 

HK1. Theo Khung ma 

trận và đặc tả đã thống 

nhất.

70% (gồm 30% 

hiểu, 30% vận 

dụng, 10% vận 

dụng cao).

30% mức độ 

nhận biết, hiểu
90 phút

Lưu ý tùy Khối các mức độ có khác nhau (Theo 

khung ma trận đã gởi). Đảm bảo quy trình thực hiện 

theo yêu cầu  được BGH duyệt.  Tổ nhóm thống 

nhất có biên bản.

2 Văn

Từ tuần 1 đến tuần 8 của 

HK1. Theo Khung ma 

trận và đặc tả đã thống 

nhất.

100% 0 90 phút

Đảm bảo quy trình thực hiện ma trận, đặc tả, đề và 

đáp án theo yêu cầu. Sử dụng ngữ liệu ngoài SGK. 

Hình thức đề kiểm tra rõ ràng, nội dung chính xác 

và có phê duyệt của BGH nhà trường.

3 Anh

Từ tuần 1 đến tuần 8 của 

HK1. Theo Khung ma 

trận và đặc tả đã thống 

nhất.

30% 70% 60 phút

Lớp 6,7 format giống nhau (Writing viết đoạn văn 1 

điểm) lớp 8,9 có phần câu hỏi mới Dictionary 

Entry). Nội dung trọng tâm và đề cương (nếu có) 

cần thống nhất từ tổ nhóm, đảm bảo chính xác, rõ 

ràng, có tính khoa học về ngôn ngữ. Chú trọng vào 

hướng đổi mới hình thức biên soạn và cập nhật nội 

dung kiến thức. 

4 KHTN

Từ tuần 1 đến hết tuần 8 

của HK1 theo khung ma 

trận và đặc tả đề cương 

đã thống nhất ỏ từng 

khối lớp của môn 

KHTN.

0

100% trắc 

nghiệm có 3 

hình thức với tỉ 

lệ như sau: (tỉ lệ 

45% là TrN 

nhiều lựa chọn; 

tỉ lệ 40% là TrN 

dạng Đúng/Sai; 

tỉ lệ 15% là TrN 

dạng trả lời ngắn 

(điền khuyết).

60 phút

Đề đảm bảo mức độ: 40% Nhận biết; 30% Thông 

hiểu; 30% Vận dụng. Học sinh được sử dụng bảng 

tuần hoàn khi làm bài. Tổ nhóm của từng trường 

thống nhất nội dung, ma trận và đặc tả chi tiết có 

biên bản. Đảm bảo quy trình thực hiện theo yêu cầu  

được BGH duyệt.
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5
Lịch sử 

-Địa lí

Từ tuần 1 đến tuần 8 của 

HK1. Làm bài viết, đảm 

bảo kiến thức 50% Sử + 

50% Địa.

60%( gồm 30% 

hiểu, 20% vận 

dụng, 10% vận 

dụng cao).

40% mức độ 

nhận biết có 16 

câu. (20% TrN 

lựa chọn, 10% 

TrN đúng/ sai, 

10% TrN dạng 

trả lời ngắn)

60 phút

Đảm bảo quy trình thực hiện ma trận, đặc tả, đề và 

đáp án theo yêu cầu.Bắt buộc phải có sử dụng tư 

liệu sơ đồ, hình ảnh, trích dẫn ...vào đề kiểm 

tra.Hình thức đề kiểm tra rõ ràng, nội dung chính 

xác và có phê duyệt của BGH.Tổ nhóm thống nhất 

bằng biên bản về nội dung kiểm tra giữa kì 

6
Âm 

nhạc

Kiến thức từ tuần 1 

đến tuần 8 của HK1
Thực hành 75% Vấn đáp 25% 45 phút

Đảm bảo quy trình thực hiện đặc tả, đề và hướng 

dẫn chấm theo yêu cầu cần đạt. Hình ảnh thể hiện 

vào đề kiểm tra. Hình thức đề kiểm tra rõ ràng, nội 

dung chính xác và có phê duyệt của BGH. Tổ nhóm 

thống nhất bằng biên bản về nội dung kiểm tra giữa 

kì. 

7
Mĩ  

thuật

Kiến thức từ tuần 1 

đến tuần 8 của HK1
Thực hành 80% Tự luận 20 % 45 phút

Đảm bảo quy trình thực hiện đặc tả, đề và hướng 

dẫn chấm theo yêu cầu cần đạt. Hình thức đề kiểm 

tra rõ ràng, nội dung chính xác và có phê duyệt của 

BGH. Tổ nhóm thống nhất bằng biên bản về nội 

dung kiểm tra giữa kì. 

8 GDTC
Kiến thức từ tuần 1 

đến tuần 8 của HK1

9 GDCD
Kiến thức từ tuần 1 

đến tuần 8 của HK1

Tự luận 70% 

(Thông hiểu 

40%; vận dung 

20%; vận dụng 

cao 10%)

Trắc nghiệm 

30% (nhận biết)
45 phút

Đảm bảo quy trình thực hiện ma trận, đặc tả, đề và 

đáp án theo yêu cầu. Khối 6 thực hiện KTGK theo 

dự án. Hình thức đề kiểm tra rõ ràng, đáp án theo 

đúng yêu cầu và được BGH duyệt. Tổ nhóm họp 

thống nhất bằng biên bản về nội dung kiểm tra giữa 

kì.

10
Công 

nghệ

Từ tuần 1 đến hết tuần 8 

của HK1 theo khung ma 

trận và đặc tả đề cương 

đã thống nhất.

40% (20% thông 

hiểu, 10% vận 

dụng, 10% vận 

dụng cao

60% mức độ 

nhận biết, thông 

hiểu có 16 câu. 

(40% TrN lựa 

chọn, 20% TrN 

dạng điền 

khuyết, nối cột)

45 phút

Đảm bảo quy trình thực hiện ma trận, đặc tả. Đề và 

đáp án theo yêu cầu: hình thức để rõ ràng, chính xác 

và được BGH duyệt. Tổ nhóm họp thống nhất bằng 

biên bản về nội dung kiểm tra giữa kì.

Thực hành
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11 Tin học

Nội dung: Từ tuần 1 đến 

tuần 8 của HK1. Theo 

khung PPCT đã thống 

nhất

Hình thức: Bài kiểm tra 

thực hiện trên máy tính.

Thực hành 40%

Trắc nghiệm 

60% (40% câu 

hỏi TrN nhiều 

lựa chọn, 20% 

câu hỏi TrN 

đúng sai)

45 phút

Đảm bảo quy trình ra đề kiểm tra theo thống nhất 

của Tổ bộ môn quận. Hình thức đề kiểm tra rõ ràng, 

đáp án theo đúng yêu cầu và được BGH duyệt. Tổ, 

Nhóm thống nhất nội dung, các hồ sơ kiểm tra có 

biên bản và thực hiện lưu bài làm của học sinh theo 

quy định.

12
GD địa 

phương

Kiến thức từ tuần 1 

đến tuần 8 của HK1
40% (02 câu) 60% (12 câu) 45 phút Trắc nghiệm, Tự luận

13
HĐTN

HN

Kiến thức từ tuần 1 

đến tuần 8 của HK1
40% (02 câu) 60% (12 câu) 60 phút Trắc nghiệm, Tự luận hoặc Sản phẩm


